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Bảng 2.22. Bảng số liệu thực nghiệm đo vận tốc góc ω với Rrc = 150............ 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

n 

Dc 

Rrc 

h 

Sc 

A 

V 

Vr 

ω 

CD 

CDv 

CDx 

ρ 

FD 

QA 

QC(av) 

Qf 

α 

θ 

βv 

β 

 

Số lƣợng cánh trên rotor ( Số cốc). 

Đƣờng kính cốc (mm) 

Bán kính quay của cốc (mm). 

Chiều cao trục quay của rotor (mm). 

Diện tích hứng gió của cốc (m
2
). 

Diện tích của đuôi hƣớng gió (m
2
). 

Tốc độ gió (m/s) 

Vận tốc tƣơng đối của gió so với cốc (m/s) 

Vận tốc góc của rotor (rad/s) 

Hệ số cản. 

Hệ số cản mặt lõm của cốc. 

Hệ số cản mặt lồi của cốc. 

Mật độ không khí (kg/m
3
). 

Mô men quay rotor (N.m). 

Mô men khí động lực học trung bình của rotor (N.m). 

Mô men khí động lực học trung bình của 1 cốc sau 1 vòng quay (N.m). 

Mô men ma sát lăn trung bình của các ổ bi (N.m). 

Góc tới (độ). 

Góc quay của rotor (độ). 

Góc xoay của đuôi hƣớng gió (độ). 

Góc giữa đuôi hƣớng gió so với phƣơng gió (độ). 

 

 


